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NHÂN DANH    

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N D N HUYỆN I    TỈNH G L 

 

-                                            

 h m ph n –  h  t a phi n t a: Ông Bùi Viết Minh Quân 

  c   i th m nh n d n: 

1. Bà Mã Thị Duyên. 

2. Ông Kpă Lan. 

-                   Bà Nguyễn Quản Thu   ng – Th     T a án  T a án 

nhân dân huy n I P  t nh G L. 

-                                       I P – G L tham gia phiên tòa: Bà 

  àng Thị Ki  T â  – Ki   sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 nă  2020, t i t   s  T a án nhân dân huy n I P  t nh G L 

   phiên t a   t    s  th   c ng  hai v  án Dân sự th     số 48/2020/TLST-DS 

ngày 02 tháng 7 nă  2020 v  vi c“ ranh chấp hợp đồng tín dụng”,  the   uyết 

 ịnh h ãn phiên t a số 02/2020/QĐST-DS ngày 23 tháng 9 nă  2020  gi a các 

   ng sự:  

- Nguy n đơn: Ngân hàng ch nh sách  ã h i 

T   s  t i: số 169  phố Linh Đ ờng  ph ờng   àng Li t   u n   àng Mai  

thành phố  à N i. 

Ng ời   i di n the  uỷ  uy n của nguyên   n:  ng T ần Ánh T –  iá   ốc 

Phòng gia  dịch Ngân hàng ch nh sách  ã h i huy n I P; Địa ch : T nh    662  

huy n I P  t nh G L. Có  ặt. 

- Bị đơn: Ông Đỗ Văn T  sinh nă  1966; 

N i c  t ú: Thôn Q T, xã I T  huy n I P  t nh G L. Vắng  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nay  ’M  sinh nă  1970; 

N i c  t ú: Th n Qu  Tân   ã Ia T     huy n I P  t nh G L. Vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

 heo đơn khởi kiện, trong qu  trình giải quyết vụ  n và tại phi n toà nguyên 

đơn Ngân hàng  hính s ch xã h i - Đại diện theo  y quyền ông  rần Ánh   trình 

bày:  

Ngân hàng Ch nh sách  ã h i thông qua Ngân hàng Ch nh sách  ã h i chi 

nhánh huy n I P  ã tiến hành giải ngân ch  gia  ình  ng Đỗ Văn T với ch  ng 

t ình ch  vay n ớc s ch và v  sinh   i t  ờng n ng th n the   hế  ớc vay 
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6000004200109323 ngày 20/12/2011  với số ti n 8.000.000  ồng (  m triệu 

đồng)   ãi suất 0 9%/tháng   ãi suất  uá h n  à 130%  ãi suất  hi ch  vay, thời h n 

ch  vay 60 tháng  thời h n t ả nợ ngày 20/12/2016. Ngày 20/12/2016 Ngân hàng 

 ã thực hi n ch  gia h n nợ  h n t ả nợ cuối cùng   ợc  i u ch nh tới ngày 

20/12/2017. Kh ản vay trên  h ng có tài sản  ả  bả . Lãi ti n vay   ợc t ả  ịnh 

 ỳ hàng tháng  và  ngày 10. Kỳ h n t ả nợ ti n gốc  à 06 tháng/ ần; Ng ời thừa  ế 

 h ản vay t ên  à bà Nay  ’M (vợ của ông T). Đến nay số ti n t ên  ã chuy n  uá 

h n nh ng  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M vẫn  h ng t ả nợ ch  N CSX  huy n I 

P  ặc dù  ã   ợc cán b  Ngân hàng   n  ốc t ả nợ nhi u  ần  d   ó vi ph   ca  

 ết v  thỏa thu n t ả nợ  t ả  ãi ti n vay ch  Ngân hàng  úng h n. Từ  hi vay ti n 

 ến t  ớc  hi ngân hàng  à    n  h i  i n  a T a án thì ông T, bà  ’M  ới t ả 

  ợc ch  ngân hàng số ti n nợ gốc  à 1.394.424  ồng.  

Căn cứ và  hợp  ồng t n d ng  ã     Ngân hàng  ã  à    n  h i  i n yêu 

cầu T a án giải  uyết bu c  ng Đỗ Văn T và ng ời có  uy n  ợi  nghĩa v   iên 

quan bà Nay  ’M phải t ả ch  ngân hàng số ti n nợ gốc  à 6.605.576 và ti n  ãi 

t   t nh  ến ngày  h i  i n  à 166.000  ồng. T  ng  uá t ình T a án th     giải 

 uyết thì  ng ông T, bà  ’M t ả thê    ợc ch  ngân hàng số ti n nợ gốc  à 

4.644.275  ồng và 355.725  ồng ti n  ãi vào ngày 23/9/2020.  i n t i  ng T, bà 

 ’M c n nợ của ngân hàng số ti n nợ gốc  à 1.961.301  ồng.     

T i phiên t a  ng ời   i di n the  ủy  uy n của nguyên   n yêu cầu Tòa án 

giải  uyết bu c bị   n  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M phải t ả nợ ch  Ngân hàng 

ch nh sách  ã h i ti n gốc c n nợ  à 1.961.301  ồng; Ti n  ãi  uá h n  ến ngày    

s  th   h   nay (ngày 30/9/2020) là 5.282  ồng. Tổng c ng  à 1.966.583  ồng. 

Trong quá t ình giải  uyết v  án, mặc dù  ã   ợc t a án t i u t p hợp    

nh ng bị   n  ng Đỗ Văn T và ng ời có  uy n  ợi  nghĩa v   iên  uan bà Nay 

 ’M  ã  h ng  ến T a án    tha  gia Phiên họp  i   t a vi c gia  n p  tiếp c n  

c ng  hai chứng cứ và h a giải  cũng nh   h ng  ến tha  gia phiên t a. Tuy 

nhiên,  ng Đỗ Văn T và ng ời có  uy n  ợi  nghĩa v   iên  uan bà Nay  ’M  ã có 

văn bản t ình bày    iến t  ng hồ s  v  án c  th : 

Ông Đỗ Văn T t ình bày t i bản tự  hai ngày 15/7/2020: Ông  ồng   với yêu 

cầu  h i  i n của nguyên   n Ngân hàng ch nh sách  ã h i. Ông c n nợ của Ngân 

hàng chính sách  ã h i số ti n cả  ãi và gốc t nh  ến ngày 18/6/2020  à 6.771.576 

 ồng. Bà Nay  ’M vợ của  ng  à ng ời thừa  ế của  h ản vay t ên. Ông  ồng   

nh n t ả nợ số ti n t ên cho Ngân hàng chính sách  ã h i vào ngày 28/8/2020.   

Bà Nay  ’M t ình bày t i biên bản  ấy  ời  hai ngày 10/8/2020: Bà  à vợ của 

 ng Đỗ Văn T. Nă  2011  ng Đỗ Văn T có vay Ngân hàng ch nh sách  ã h i chi 

nhánh huy n I P số ti n  à 8.000.000  ồng   thời h n vay 60 tháng  h n t ả nợ cuối 

cùng ngày 20/12/2016. Bà  à ng ời    tên  à ng ời thừa  ế  h ản vay  ó. Ngày 

20/12/2016 Ngân hàng Ch nh sách  ã h i  ã thực hi n ch  gia h n nợ  h n t ả nợ 

cuối cùng   ợc  i u ch nh  ến ngày 20/12/2017. Nh ng d  h àn cảnh  inh tế gặp 

 hó  hăn nên  ến h n t ả nợ vợ chồng ông bà ch a th  t ả hết nợ ch  ngân hàng. 

D   ó vi c ông T có vay ti n của Ngân hàng ch nh sách  ã h i thì bà biết  õ. Từ 

thời  i   vay  ến nay ông bà  ã t ả   ợc ch  Ngân hàng ch nh sách  ã h i   t 

 h ản ti n nh ng  h ng nhớ  õ số ti n c  th .  i n nay vợ chồng  ng bà c n nợ 

  i của Ngân hàng Ch nh sách  ã h i số ti n  à 6.771.576  ồng (t nh  ến ngày 
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18/6/2020). Bà  ồng   cùng chồng  à  ng Đỗ Văn T t ả t àn b  số ti n nợ gốc  à 

6.771.576  ồng ch  Ngân hàng ch nh sách  ã h i và  ngày 28/8/2020. 

Tuy nhiên, the  chứng cứ bên ph a nguyên   n cung cấp thì  ến ngày 

23/9/2020 ông T và bà  ’M  ã t ả   ợc ch  ngân hàng ch nh sách  ã h i 

6.038.699  ồng ti n nợ gốc và 8.244.101  ồng ti n  ãi.  i n t i  ng T và ba  ’M 

c n nợ của ngân hàng ch nh sách  ã h i số ti n nợ gốc  à 1.961.301  ồng; Ti n  ãi 

 uá h n  ến ngày    s  th   h   nay (ngày 30/9/2020)  à 5.282  ồng.  

 T i phiên t a    i di n của vi n  i   sát nhân dân huy n I P  hẳng  ịnh 

trong quá trình giải  uyết v  án và t i phiên t a  nh ng ng ời tiến hành tố t ng  ã 

tuân thủ  ầy  ủ các thủ t c tố t ng cần thiết the   uy  ịnh của pháp  u t. Đối với bị 

  n  ã   ợc t i u t p hợp    nh ng vẫn vắng  ặt t i phiên t à nên    nghị   i 

 ồng   t    căn cứ và   h ản 3 Đi u 228 của B   u t tố t ng dân sự   t    vắng 

 ặt. V  vi c giải  uyết v  án     nghị   i  ồng   t    căn cứ: Và  các Đi u 116  

463  466  468  470 B   u t dân sự;  h ản 1 Đi u 147 B   u t tố t ng dân sự;  h ản 

2 Đi u 26 của Nghị  uyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016  uy  ịnh v  

 ức thu   iễn  giả   thu  n p   uản    và s  d ng án ph  và    ph  T a án của Ủy 

ban th ờng v  Quốc h i chấp nh n t àn b  yêu cầu  h i  i n của nguyên   n. 

Bu c  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M phải t ả nợ ch  Ngân hàng ch nh sách  ã h i 

ti n gốc  ã vay là 1.961.301  ồng và  ãi suất ch   t ả là 5.282  ồng. Tổng c ng  à 

1.966.583  ồng. 

V  án ph : Bu c ông T và bà  ’M phải chịu 300.000  ồng ti n án ph  dân sự 

s  th  .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghi n cứu c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n được th m tra tại phi n 

t a và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n t a,   i đồng xét xử nhận định: 

[1] V  thủ t c tố t ng: 

- V  sự vắng  ặt của    ng sự: T  ng  uá t ình giải  uyết v  án  T à án  ã 

tiến hành  ầy  ủ các thủ t c    tri u t p hợp l   ối với bị   n  ng Đỗ Văn T và 

ng ời có  uy n  ợi  nghĩa v   iên  uan bà Nay  ’M. Tuy nhiên, ông T và bà  ’M 

 ã  h ng  ến T à án    tham gia hòa giải   h ng  ến tham gia phiên tòa. Vi c  ng 

T và bà  ’M  h ng  ến T a án    tha  gia Phiên họp  i   t a vi c gia  n p  tiếp 

c n  c ng  hai chứng cứ và h a giải  cũng nh   h ng  ến tha  gia phiên t a  à tự 

từ bỏ  uy n  nghĩa v  tố t ng của  ình. Căn cứ  i   b  h ản 2 Đi u 227 của B  

 u t tố t ng dân sự    i  ồng   t    tiến hành   t    vắng  ặt bị   n  ng Đỗ Văn 

T và ng ời có  uy n  ợi  nghĩa v   iên  uan bà Nay  ’M.   

Nguyên   n  h i  i n bị   n  ng Đỗ Văn T theo  ịa ch   ăng ký th ờng trú 

ghi trong hợp  ồng và   n kh i ki n: Thôn Quý Tân   ã Ia T     huy n I P, t nh G 

L. D  v y  căn cứ  uy  ịnh t i  h ản 3 Đi u 26   i   a  h ản 1 Đi u 35 của 

BLTTDS, thì  ây  à v  án “T anh chấp v  hợp  ồng tín d ng”  thu c th    uy n 

giải  uyết của T a án nhân dân huy n I P  t nh G L  căn cứ và   i   b   h ản 2 

Đi u 227 B   u t tố t ng dân sự, Tòa án tiến hành   t    vắng  ặt  ng T, bà  ’M. 

[2] V  n i dung: Ngân hàng Ch nh sách  ã h i thông qua ngân hàng Chính 

sách  ã h i chi nhánh huy n I P  ã tiến hành giải ngân ch  gia  ình  ng Đỗ Văn T 

với ch  ng t ình ch  vay n ớc s ch và v  sinh   i t  ờng n ng th n the   hế  ớc 

vay 6000004200109323 ngày 20/12/2011  với số ti n 8.000.000  ồng (  m triệu 
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đồng)   ãi suất 0 9%/tháng   ãi suất  uá h n  à 130%  ãi suất  hi ch  vay  thời h n 

ch  vay 60 tháng  thời h n t ả nợ ngày 20/12/2016. Ngày 20/12/2016 Ngân hàng 

 ã thực hi n ch  gia h n nợ  h n t ả nợ cuối cùng   ợc  i u ch nh tới ngày 

20/12/2017. Kh ản vay trên  h ng có tài sản  ả  bả . Lãi ti n vay   ợc t ả  ịnh 

 ỳ hàng tháng  vào ngày 10. Kỳ h n t ả nợ ti n gốc  à 06 tháng/ ần. Kỳ h n t ả nợ 

gốc cuối cùng vào ngày 20/12/2017; Ng ời thừa  ế  h ản vay t ên  à bà Nay  ’M 

(vợ của  ng T). Quá t ình giải  uyết v  án  bà Nay  ’M cũng  ã thừa nh n bà  à 

vợ của  ng Đỗ Văn T, ngày 20/12/2011 ông T có vay vốn của Ngân hàng ch nh 

sách  ã h i với số ti n 8.000.000  ồng thì bà h àn t àn biết  bà  à ng ời  thừa  ế 

 h ản vay t ên  số ti n vay   ợc s  d ng và    c   ch chung của gia  ình và bà 

 ồng   cùng với  ng T t ả nợ ch  ngân hàng. X t vi c     ết  hế  ớc vay 

6000004200109323 ngày 20/12/2011 gi a Ngân hàng với ông T và bà  ’M phù 

hợp với  uy  ịnh của B   u t dân sự  Lu t các tổ chức t n d ng và các bên tha  gia 

gia  dịch tự nguy n nên  hế  ớc vay nợ nêu t ên  à hợp pháp. T  ng  uá t ình thực 

hi n hợp  ồng vay vốn  ã     ết thì ông T và bà  ’M  ã vi ph   v   i u  h ản 

t  ng hợp  ồng. C  th   à ông T và bà  ’M  ã vi ph   nghĩa v  t ả  ãi và nợ gốc 

ch  ngân hàng từ ngày 20/12/2017. T  ng  uá t ình thực hi n hợp  ồng ch   ến 

nay thì ông T và bà  ’M  ới ch  t ả   ợc ch  ngân hàng ch nh sách  ã h i 

6.038.699  ồng ti n nợ gốc và 8.244.101  ồng ti n  ãi.  i n t i ông T và bà  ’M 

c n nợ của ngân hàng ch nh sách  ã h i số ti n nợ gốc  à 1.961.301  ồng và ti n 

 ãi  uá h n  ến ngày    s  th   h   nay (ngày 30/9/2020)  à 5.282  ồng. Vì vây, 

vi c ngân hàng ch nh sách  ã h i  h i  i n yêu cầu T a án giải  uyết bu c ông T 

và bà  ’M phải t ả t àn b  số ti n nợ gốc  à 1.961.301  ồng và ti n  ãi  uá h n 

 ến ngày    s  th   h   nay (ngày 30/9/2020)  à 5.252  ồng, tổng c ng  à 

1.966.583  ồng,   i  ồng   t    thấy   ng yêu cầu  h i  i n của nguyên   n  à có 

căn cứ nên cần chấp nh n. 

[3] V  án ph : Căn cứ  h ản 1 Đi u 147 B   u t Tố t ng dân sự;  h ản 2  4 

Đi u 26 Nghị  uyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Th ờng v  Quốc h i v   ức thu   iễn  giả   thu  n p   uản    và s  d ng án ph   

   ph  T a án. Bị   n  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M phải chịu 300.000  ồng ti n 

án ph  dân sự s  th  .   

Nguyên   n Ngân hàng ch nh sách  ã h i  h ng phải chịu án ph  dân sự s  

th  . 

Vì c c lẽ trên,      

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ: Kh ản 3 Đi u 26,  h ản 1 Đi u 35; Đi u 39;  h ản 1   h ản 2 và 

 h ản 4 Đi u 91;  h ản 3 Đi u 144; Đi u 147;  i   b  h ản 2 Đi u 227  Đi u 235 

và Đi u 273 của B   u t tố t ng dân sự nă  2015; Nghị  uyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016  uy  ịnh v   ức thu   iễn  giả   thu  n p  

 uản    và s  d ng án ph  và    ph  T a án của Ủy ban th ờng v  Quốc h i. 

- Áp d ng: Các Đi u 463  Đi u 466  Đi u 468 của B  lu t Dân sự; Đi u 90, 

91  Đi u 94  Đi u 95  Đi u 98 Lu t các tổ chức tín d ng nă  2010; Đi u 1 Thông 

T 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng nhà n ớc Vi t Nam v  vi c 

h ớng dẫn tổ chức tín d ng cho vay b ng  ồng Vi t Na   ối với khách hàng theo 

lãi suất thỏa thu n. 
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Tuyên x :    

1. Chấp nh n toàn b  yêu cầu kh i ki n của Ngân hàng chính sách xã h i 

Bu c  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M phải thanh toán cho Ngân hàng chính 

sách xã h i số ti n vay gốc là 1.961.301  ồng và ti n lãi quá h n  ến ngày x  s  

th m hôm nay (ngày 30/9/2020) là 5.282  ồng. Tổng c ng  à 1.966.583  ồng (M t 

tri u ch n t ă  sáu    i sáu nghìn nă  t ă  tá     i ba  ồng). 

Việc tính lãi và cả lãi suất nợ qu  hạn đối với c c khoản vay c a tổ chức tín 

dụng phải theo đúng hợp đồng đã ký kết kể từ khi giao dịch cho đến khi thanh to n 

hết c c khoản nợ gốc và lãi ph t sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng. Khi tính lãi 

chỉ tính lãi c a số tiền nợ gốc c n phải thi hành  n mà không tính lãi c a số tiền 

lãi chưa trả trong qu  trình thi hành  n. 

Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà c c b n có 

thỏa thuận về việc trả lãi thì quyết định kể từ ngày tiếp theo c a ngày xét xử sơ 

th m cho đến khi thi hành  n xong, b n phải thi hành  n c n phải chịu khoản tiền 

lãi c a số tiền c n phải thi hành  n theo mức lãi suất c c b n thỏa thuận nhưng 

phải phù hợp với quy định c a ph p luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất 

thì quyết định theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 c a B  luật D n sự 

năm 2015. 

2. V  án ph :  

Bu c  ng Đỗ Văn T và bà Nay  ’M phải chịu 300.000  ồng (Ba trăm nghìn 

đồng) ti n án phí dân sự s  th      sung c ng  uỹ Nhà n ớc. 

 rường hợp bản  n được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành  n 

d n sự thì người được thi hành  n d n sự, người phải thi hành  n d n sự có quyền 

thoả thuận thi hành  n, quyền y u cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n hoặc bị 

cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c điều 6,7 và 9 Luật thi hành  n d n sự; 

 hời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành  n 

d n sự. 

3. V   uy n  háng cá : T  ng h n 15 (Mười lăm) ngày    từ ngày tuyên án 

(30/9/2020), nguyên   n có  uy n  à    n  háng cá     yêu cầu T a án nhân dân 

t nh G L   t    phúc th  . Đ  ng sự vắng  ặt có  uy n  háng cá  bản án t  ng 

thời h n 15 ngày    từ ngày nh n   ợc bản h ặc bản án   ợc niê  yết./.      

N     ậ :                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tinh G L;                                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND h. I P;   (Đã ký) 

- Chi c c T ADS h. I P; 

- Các    ng sự ;                                                   Bùi Viết Minh Quân 
- L u hồ s /VP.  

 

     

                                                                  

 

 


